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Môn: Vật lí


A. Phần bài tập trắc nghiệm :

Câu1:Chuyển động cơ học là:

A. Sự di chuyển. 


C. Sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

B. Sự dời chỗ 



D. Sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác.

Câu2:Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nằm yên với gia tốc a < 0. Có thể kết luận như thế nào về chuyển động này?

A. nhanh dần đều.

C. chuyển động nhanh dần đều ngược chiều dương.

B. chậm dần đều. 

D. không có trường hợp như vậy

Câu3:Chất điểm chuyển động trên trục Ox, bắt đầu chuyển động lúc t0 = 0 và có phương trình   x = - t2 + 10t + 8 (m; t). Tính chất của chuyển động là:
A. Nhanh dần đều theo chiều âm.


C. Chậm dần đều theo chiều âm.

B. Chậm dần đều theo chiều dương.


D. Nhanh dần đều theo chiều dương.

Câu4:Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của chuyển động nhanh dần đều?

A. x – 3t = t2 – 5

B. 
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C. x = (t + 3)(t – 2)
D. x = (t + 4)(t – 6)

Câu5:Cho phương trình vận tốc của một chất điểm chuyển động là: v = 5t – 10 (m;s). Biết vật bắt đầu chuyển động từ gốc toạ độ. Phương trình chuyển động của chất điểm là:

C. x = -10t + 5t2.

B. x = 10t - 5t2.
C. x = -10t + 2,5t2.
D. x = 10t – 2,5t2.

Câu6:Xe khởi hành sau 5s đạt vận tốc 15m/s. Quãng đường xe đi được trong thời gian ấy là:

A. 37,5m.            

B. 562,5m.                  C. 22,5m.           
D. 112,5m .

Câu7:Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng đều với gốc thời gian được chọn lúc vật cách gốc toạ độ về phía dương là 7m và đang chuyển động lại gần toạ độ với vận tốc không đổi 10m/s

A. x = 7t + 5t2. 

B. x = 7t - 5t2. 

C. x = 7 + 10t. 
D. x = 7 - 10t

Câu8:Công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng nhanh dần đều với gốc thời gian t0 = 0 là

A. s = v0t + at2/2 (a và v0 cùng dấu)

C. s = v0t + at2/2 (a và v0 trái dấu)

B. x = x0 + v0t + at2/2 (a và v0 cùng dấu)

D. x = x0 + v0t + at2/2 (a và v0 trái dấu)

Câu9:Khi ôtô chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh làm ôtô chuyển động chậm dần đều. Cho đến khi dừng hẳn thì ôtô chạy thêm được 100m. Gia tốc của ôtô là:

A. a = - 0,5m/s2. 
B. a =  0,2m/s2. 

C. a = - 0,2m/s2. 
D. a =  0,5m/s2 

Câu10:Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống dưới với vận tốc ban đầu bằng 9,8m/s từ độ cao 39,2m. Lấy g=9,8m/s2, bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi chạm đất

A. t = 1s. 

B. t = 2s


C. t = 3s. 

D. t = 4s 

Câu11:Chất điểm chuyển động thẳng trên trục Ox có phương trình vận tốc - thời gian: v = 10 + 2t(m/s). Quãng đường vật đi được sau 5s là:

A. 10m.                
B. 25m.                          
C. 75m.             
D. 100m.
Câu12:Một đầu tàu đang đi với vận tốc 18km/h thì xuống dốc chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,4m/s2. Chiều dài của dốc là 330m. Thời gian tàu xuống hết dốc là:

 
A.  -1,33s       

B. 30s     


C. 13,30s  ;             
D. 55s .
Câu13:Một ô tô có bánh xe với bán kính 30cm; chuyển động thẳng đều. Bánh xe quay với tần số10Hz. Vận tốc của ô tô là:

A. 1884m/s. 

B. 2,09m/s. 


C. 209,33m/s. 

D. 18,84m/s

Câu14:Trái đất quay quanh mặt trời theo 1 quỹ đạo coi như tròn,có bán kính R = 1,5.108km                    Chu kỳ quay là T = 365,25 ngày. Tốc độ dài của trái đất đối với mặt trời là

A. 298. 102m/s.       
B. 4106.102m/s    

C. 13,8.102m/s  
D. 19,4102m/s

Câu15:Một chiếc thuyền đi từ bến A sang bến B dọc theo bờ sông.Vận tốc của thuyền so với nước là 12km/h ,vận tốc nước chảy là 2km/h.Vận tốc của thuyền so với bờ là:

A. 14km/h       
B.  10km/h           

C. 3,74km/h            
D. 12,16km/h                                                                                                                              

Câu16:Một người đi trên 1 xà lan theo phương song song với bờ và theo chiều nước chảy, với vận tốc 2km/h. Xà lan trôi theo dòng nước với vận tốc 5km/h.Vận tốc người đó so với bờ là:

A. 7km/h              
B. 53km/h             

C. 5,38km/h       
D. 2,64km/h   

Câu17:Vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động:  x = 5  + 10t   (đơn vị sử dụng là mét và phút) .Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng: 

A.  Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật ở gốc toạ độ
B.  Độ dời của vật sau 1 phút là 10m

C.  Quãng đường vật đi dược sau 1 phút là 15m

D.  Chuyển động của vật là nhanh dần đều 
Câu18:Vật chuyển động thẳng  có phương trình chuyển động:  x =  -15t - 7 (đơn vị sử dụng là mét và phút). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng: 

A. Lúc bắt đầu khảo sát chuyển động vật cách gốc toạ độ 7m
B. Độ dời của vật sau 1phút là 15m

C. Quãng đường vật đi được sau 1phút là 22m
D.Vận tốc chuyển động  của vật là -15m/phút

Câu19:Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có phương trình vận tốc - thời gian là: v = -10 + 4t   (m/s). Kết luận nào sau đây rút ra từ phương trình là đúng:

A. phương trình chuyển động của vật là: x = -10t  - 2t2    
B. Độ dời của vật sau 2s là 
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x = -12m 

C. Tại t = 2,5s, thì v = 0 nên sau đó vật dừng lại
D. Tại thời điểm ban đầu vật ở gốc toạ độ

Câu20:Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Sau quãng đường 100m thì dừng hẳn, 10s sau khi hãm vận tốc của tàu là:

A. v = 15m/s   ;          
B. v = 10,5m/s   ;             
C. v = 5m/s    ;          
D. v = 9,5m/s    

Câu21:.Một vật  chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên  quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

A. 12,5m/s ;           
B. 8m/s ;              

C. 4m/s  ;                  
D. 0,2m/s ;            
Câu22:Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, 3giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:

A.  50km/h ;           
B.  24km/h ;           

C. 48km/h  ;      
D. 34km/h ;            
Câu23:Có vật A chuyển động tròn so với vật B. Nếu chọn A làm vật mốc để khảo sát chuyển động của vật B thì vật B có quỹ đạo là

A. đường tròn cùng bán kính.                               
B. đường tròn khác bán kính.

C.  không có quỹ đạo vì B đứng yên.                    
D.  là đường cong (khác đường tròn).

Câu24:Chuyển động nào có vận tốc tức thời có độ lớn không đổi ?

A. Chuyển động thẳng và chuyển động thẳng đều .    



B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động tròn đều .

C. Chuyển động chậm dần đều và chuyển động tròn đều.


D. Chuyển động tròn đều và chuyển động thẳng đều.

Câu25:Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 9,8m/s2 . Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3 là:


A. 44,1m          
B. 34,3m                    

C. 49m               
D. 24,5m

Câu 26: Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây:

Số gia cầm của trang trại A có khoảng


A. 1,2.103 con 

B. 1230 con
C. 1,23.103 con
D. 1.103 con

Câu 27: Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỷ đối là

A. (l = 0,25cm; 
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[image: image4.wmf]%

33

,

3

=

D

l

l


C. (l = 0,25cm; 
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D. (l = 0,5cm; 
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Câu 28: Trong phương án 1(đo gia tốc rơi tự do), người ta đo được khoảng cách giữa hai chấm thứ 10-11 là 3,7cm và khoảng cách giữa hai chấm thứ 11-12 là 4,1cm . Gia tốc rơi tự do tính được từ thí nghiệm trên là

A. g = 9,8m/s2. 

B. g = 10,0m/s2.

C. g = 10,2m/s2.

D. g = 10,6m/s2.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng ?



A. Khi không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.



B. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn hợp lực tác dụng lên vật khác không.



C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật đứng yên.



D. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên vật.

Câu 30: Đầu dưới của một lực kế treo trong một buồng thang máy có móc một vật khối lượng
m = 2 kg. Cho biết buồng thang máy đang chuyển động nhanh dần đều theo phương thẳng đứng và lực kế đang chỉ 15 N. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Buồng thang máy đang chuyển động



A. lên trên với gia tốc 2,5 m/s2.
B. lên trên với gia tốc 5 m/s2.



C. xuống dưới với gia tốc 2,5 m/s2.
D. xuống dưới với gia tốc 5 m/s2.

Câu 31: Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho



A. lực tác dụng lên vật.


B. mức quán tính của vật.



C. gia tốc của vật.



D. cảm giác nặng nhẹ về vật.

Câu 32:Cùng một lúc, từ cùng một độ cao, vật A được ném ngang với vận tốc đầu v0, vật B được ném ngang với vận tốc đầu 2v0 và vật C được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản của không khí.
Chọn kết luận đúng.



A. Vật A chạm đất đầu tiên.

B. Vật B chạm đất đầu tiên.



C.  Vật C chạm đất đầu tiên.

D. Cả ba vật chạm đất cùng lúc.

Câu 33 :Một học sinh thực hiện đẩy tạ. Quả tạ rời tay tại vị trí có độ cao h = 2 m so với mặt đất, với vận tốc đầu v0 = 7,5 m/s và góc đẩy (góc hợp bởi vectơ vận tốc đầu 
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 và phương ngang) là
 α = 450. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Thành tích đẩy tạ của học sinh này (tầm bay xa của quả tạ)



A. 7,74 m.
B. 5,74 m.
C. 7,31 m.
D. 8,46 m.

Câu 34:Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn, ở cách nhau 2 km. Lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn là



A. 833,8 N.
B. 83,38 N.
C. 0,4 N.
D. 0,04 N.

Câu 35:Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc đầu
 v0 = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Tính từ lúc ném vật, sau khoảng bao lâu thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau góc α = 600 ?



A. 3,46 s.
B. 1,15 s.
C. 1,73 s.
D. 0,58 s.

Câu 36: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất ở độ cao bằng bán kính R của Trái Đất. Lấy gia tốc rơi tự do tại mặt đất là g = 10 m/s2 và bán kính Trái Đất bằng
 R = 6 400 km. Chu kì quay quanh Trái Đất của vệ tinh là



A. 2 h 48 min.
B. 1 h 58 min.
C. 3 h 57 min.
D. 1 h 24 min.

Câu 37: Dưới tác dụng của lực F, vật có khối lượng 10kg tăng vận tốc từ 2 m/s đến 10m/s sau khi đi được một quãng đường 20m. Độ lớn  của lực F là: 


A. 24N. 
B. 26N. 
C. 22N. 
D. 100J. 

Câu 38 : Vật  m= 1kg đang chuyển động với v =5m/s thì chịu tác dụng của lực F =5N không đổi ng​ược hướng chuyển động. Sau khi đi thêm đ​ược 1m nữa vận tốc của vật là:


A. 15m/s
B. 25m/s
C. 
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m/s 
D. 5m/s

Câu 39: Hai lò xo L1, L2 giống nhau, mỗi cái có độ cứng k=100N/m mắc song song với nhau. Hệ lò xo đó tương đương với một lò xo có độ cứng là bao nhiêu?


A. 104N/m.
B. 50N/m.
C. 100N/m.
D. 200N/m.

Câu 40: Quả bóng đập vào tường bật ngược lại được là do nguyên nhân nào dưới đây?


A. Lực do bóng tác dụng lên tường
B. Phản lực do tường tác dụng lên bóng.

C. Trọng lực của bóng.

D. Quán tính của bóng.

Câu 41: Một vật khối lượng m được thả trượt từ đỉnh của một mặt dốc. Khi vật trượt đến chân của dốc, nó tiếp tục trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là (, chiều dương của trục toạ độ chọn trùng với chiều chuyển động thì gia tốc của vật khi chuyển động trên mặt ngang là:


A. a= -
[image: image9.wmf]m

g


B. a= -
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C. a= - 
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D. a= - 
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Câu 42: Hai chất điểm có khối lượng m1, m2 đặt cách nhau một khoảng r, lực hấp dẫn giữa chúng được tính bằng biểu thức:


A. F = G
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B. F = G
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C. F = G
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D. F = G
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Câu 43: Một người đứng trong buồng thang máy đang chuyển động. Hiện tượng giảm trọng lượng (biểu kiến) của người đó xảy ra khi nào?


 A. Thang máy chuyển động đều.               
        B. Thang máy chuyển động nhanh dần lên phía trên.

C. Thang máy chuyển động chậm dần xuống phía dưới.



D. Thang máy chuyển động nhanh dần xuống phía dưới.

Câu 44:Một tấm ván rất dài, nghiêng một góc (= 300 so với phương nằm ngang. Hệ số ma sát nghỉ giữa tấm ván và vật đặt trên nó là 
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m

=0,4. Ta hích cho vật có một vận tốc ban đầu v0 song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên. Hỏi vật chuyển động như thế nào?


A. Vật chuyển động đều lên phía trên do quán tính.

B. Vật lên tới một vị trí nhất định rồi trựơt xuống với gia tốc có cùng hướng như lúc lên.

C. Vật lên tới một vị trí nhất định rồi trựơt xuống với gia tốc có cùng độ lớn như lúc lên.

D. Vật lên tới một vị trí nhất định rồi dừng lại luôn ở đó

Câu 45: Kết luận nào duới đây là đúng. Một vật chuyển động thẳng đều là do


A. Hợp lực tác dụng lên vật bằng không
      B. Chịu tác dụng của một lực không đổi.

C. Lực tác dụng luôn vuông góc với vận tốc của vật.    D. Lực ngược chiều với vận tốc của vật.

Câu 46: Câu nào dưới đây là sai?


A. Lực có thể làm cho vật bị biến dạng              B. Lực luôn luôn có xu hướng làm tăng gja tốc của vật.

C. Lực có thể làm cho vận tốc của vật biến đổi.       D. Lực có thể gây ra gia tốc cho vật.
Câu 47: Hai lò xo L1, L2 giống nhau, mỗi cái có độ cứng k=100N/m mắc nối  tiếp với nhau. Hệ lò xo đó tương đương với một lò xo có độ cứng là bao nhiêu?


A. 100N/m.
B. 50N/m.
C. 104N/m.
D. 200N/m.

Câu 48: Một người tác dụng môt lực có độ lớn bằng 600N lên một lò xo thì lò xo bị nén một đoạn 0,8cm. Nếu muốn lò xo bị giãn một đoạn 0,34cm thì người đó phải tác dụng lên lò xo một lực có độ lớn bằng:


A. 1200N
B. 255N
C. 20N
D. 300N

Câu 49: Một vật có khối lượng 1kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới vị trí cách tâm Trái đất 2R (R là bán kính Trái đất) thì trọng lượng của vật là:


A. 10N
B. 2,5N
C. 1N
D. 5N

Câu50: Một ôtô khối lượng m, đang chuyển động với vận tốc v0, thì người lái xe hãm gấp. Bánh xe trượt trên đường một đoạn s thì dừng lại. Nếu khối lượng của xe vẫn là m, nhưng vận tốc ban đầu là 2v0 thì quãng đường xe trượt sẽ là bao nhiêu?


A. 4s.
B. s.
C. s/2
D. 2s.

B. Phần bài tập tự luận:

Bài 1: Từ trên tầng cao của một tòa nhà cao tầng, người ta thả rơi một vật A. Một giây sau, ở tầng thấp hơn 10m dọc theo phương chuyển động của vật A, người ta buông rơi vật B.Lấy g = 10m/s2

a/ Sau bao lâu hai vật A và B đụng nhau.


b/ Tính vận tốc của 2 vật khi đó và quãng đường mà vật B đi được.


c/ Tính khoảng cách giữa hai vật sau 2 giây kể từ lúc vật A bắt đầu rơi. Lấy g = 10m/s2.

Bài 2: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu. Trong giây thứ ba kể từ lúc bắt đầu chuyển động xe đi được 5m.

       a/ Tính gia tốc và quãng đường vật đi được trong 10s

       b/ Sau khi chuyển động được 225m  thì xe chuyển động thẳng chậm dần đều đi thêm được quãng đường 100m nữa thì dừng lại. Tính thời gian xe bắt đầu chuyển động đến lúc dừng lại

Bài 3: Một vật m = 1kg bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, góc nghiêng ( =300.Sau đó, vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng .Biết hệ số ma sát giữa vật với mặt nghiêng và với mặt phẳng ngang là 0,2. Lấy g = 10m/s2.
Tính.



       a/. Gia tốc của vật. Sau bao lâu vật trượt tới chân mặt phẳng nghiêng

       b/ Quãng đường vật đi được trên mặt phẳng ngang

        c/ Thời gian từ lúc bắt đầu trượt đến lúc dừng lại
Bài 4: Từ độ cao 20m so với mặt đất một vật được ném chếch lên với véc tơ vận tốc đầu 10m/s hợp với phương ngang góc 300 độ. Lấy g =10m/s2 Hãy tính
       a/ Độ cao lớn nhất mà vật đạt tới so với mặt đất
       b/ Thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạn đất
        c/ Vận tốc của vật khi chạm đất

Bài 5: Một quả cầu nhỏ, khối lượng m=200g được gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k=50N/m, khối lượng không đáng kể treo vào trần một xe ôtô chuyển động biến đổi đều với gia tốc là a thấy dây treo lệch một gócα =300 so với phương thẳng đứng. Lấy g = 10m/s2
        a/ Tính gia tốc của xe

        b/ Tính độ giãn của lò xo 
C: Đáp án phần bài tạp tự luận
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